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BAN RA ĐỀ GLHSG CẤP HUYỆN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 8 THCS

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN: VẬT LÍ

Ngày thi 19/4/2019

(Thời gian làm bài 120 phút không kể giao đề)


Câu 1 (3 điểm): Cho hai điểm sáng S1 và S2 

trước một gương phẳng như hình vẽ: Hãy vẽ hình 

và nêu cách vẽ đường đi của tia sáng xuất phát từ 

điểm sáng S1 qua gương rồi phản xạ đi qua điểm S2.
Câu 2 (5 điểm): Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h. 
a) Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ.

b) Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Câu 3 (3 điểm): Một vật đang chuyển động thẳng đều, chịu tác dụng của 2 lực F1 và F2. Biết F2=15N.

a) Các lực F1 và F2 có đặc điểm gì? Tìm độ lớn của lực F1.

b) Tại 1 thời điểm nào đó lực F1 bất ngờ mất đi, vật sẽ chuyển động như thế nào? Tại sao? Biết rằng lực F1 ngược chiều chuyển động.

Câu 4 (5 điểm): Để đưa một vật có khối lượng 200Kg lên độ cao 10m người ta dùng một trong hai cách sau:

a) Dùng hệ thống một ròng rọc cố định, một ròng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F1 = 1200N. Hãy tính hiệu suất của hệ thống?
b) Dùng mặt phẳng nghiêng dài l = 12m. Lực kéo lúc này là F2 = 1900N. Tính lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng, hiệu suất của cơ hệ ?

Câu 5 (4 điểm): Áp suất khí quyển tại huyện Sông Mã đo được là 704mmHg. Hãy tính áp suất này ra N/m2. Biết trọng lượng riêng của Thủy ngân (Hg) là 136000N/m2.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1 (3 điểm): 

- Vẽ hình đúng (2 đ)
- Nêu cách vẽ (1 đ)

Câu 2 (5 điểm):



                                                   Tóm tắt

	Cho
	S​​​​AB = 180 km,  t1 = 7h,   t2 = 8h.

v1 = 40 km/h ,   v2 = 32 km/h

	Tìm
	a/ S CD = ?

b/ Thời điểm 2 xe gặp nhau.

    SAE = ?


a) Quãng đường xe đi từ A đến thời điểm 8h là :

          SAc  = 40.1 = 40 km                                    (0,5 đ)
   Quãng đường xe đi từ B đến thời điểm 8h là :

          SAD  = 32.1 = 32 km                                   (0,5 đ)
   Vậy khoảng cách 2 xe lúc 8 giờ là :

         SCD = SAB -  SAc -  SAD  = 180 - 40 - 32 = 108 km. (1 đ)
b)  Gọi t là khoảng thời gian 2 xe từ lúc bắt đầu đi đến khi gặp nhau (0,25 đ)

Ta có, quãng đường từ A đến khi gặp nhau là :

          SAE = 40.t    (km)                                                                        (0,5 đ)
 
Quãng đường từ B đến khi gặp nhau là :

          SBE = 32.t    (km)                                                                         (0,5 đ)
Mà : SAE  +  SBE   =  SAB   Hay   40t + 32t  =180                        (0,25 đ)

=> 72t = 180  
=>  t = 2,5                                                                                   (0,5 đ)
Vậy : -   Hai xe gặp nhau lúc  :   7 + 2,5 = 9,5 (giờ)   Hay  9 giờ 30 phút

          -  Quãng đường từ A đến điểm gặp nhau là :SAE =  40. 2,5 =100km. (1 đ)
Câu 3: (3 điểm):

a) Một vật chuyển động thẳng đều thì chịu tác dụng của 2 lực cân bằng. Như vậy 2 lực F1 và F2 là 2 lực cân bằng, tức là 2 lực đó cùng tác dụng vào 1 vật, cùng phương, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.  (1 đ)
Độ lớn lực F1: F1 = F2 = 15(N)  (1 đ)
b) Tại một thời điểm nào đó lực F1 bất ngờ mất đi thì vật vật sẽ chuyển động nhanh dần. Vì khi đó vật chỉ còn chịu tác dụng của lực F2 cùng chiều chuyển động của vật. Mà 1 vật nếu chỉ chịu tác dụng của 1 lực thì nó sẽ chuyển động nhanh dần. (1 đ)
Câu 4 (5 điểm):
a) Công dùng để nâng vật lên 10m:

A1 = 10.m.h = 20 000 (J)                  (0,5 đ)
- Khi dùng hệ thống ròng rọc trên thì khi vật lên cao một đoạn h thì phải kéo dây một đoạn S = 2h. Do đó công dùng để kéo vật:

A = F1 . S = F1 . 2h = 24000(J)         (0,5 đ)
- Hiệu suất của hệ thống:
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       (1 đ)
b) Công có ích dùng để kéo vật là A1 = 20000(J)      (0,5 đ)
- Công toàn phần kéo vật lúc nay:

A = F2. l = 22800(J)                        (0,5 đ)
- Công hao phí do ma sát: Ahp = A - A1 = 2800(J)      (0,5 đ)
- Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng:
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   (0,5 đ)
- Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng:
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                         (1 đ)
Câu 5 (4 điểm):


- Đổi 704mm = 0,704m                                 (1 đ)
- Do áp suất khí quyển tại Sông Mã bằng với áp suất gây ra ở đáy cột thủy ngân cao 0,704m nên áp suất khí quyển tai Sông Mã là:  (1 đ)
P = d.h = 136000. 0,704 = 95744 (N/m2)                (2 đ)
ĐỀ DỰ BỊ
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